	BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:            /TWPCTT-VP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2018


BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 08/9/2018
I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT: Theo các bản tin của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia.
1. Tin mưa lớn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình: 
Đêm ngày 08/9, gió mùa Đông Bắc tiếp tục gây mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình. Trong ngày và đêm 09/9, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ) và có thể kéo dài đến hết ngày 10/9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

2. Nhận định lũ lớn trên sông Cửu Long: 
Mực nước sông Cửu Long đang lên, mực nước cao nhất ngày 08/9, trên sông Tiền tại Tân Châu 4,02m (trên BĐ2 0,02m); trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,61m (trên BĐ2 0,11m).
Dự báo: Trong những ngày tới, do lũ thượng nguồn về kết hợp với kỳ triều cường, mực nước sông Cửu Long tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 15/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,30m, dưới BĐ3 0,20m; tại Châu Đốc ở mức 3,80m, dưới BĐ3 0,20m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long xuống mức BĐ1.
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; đặc biệt là Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2-3.
3. Tình hình mưa:
Mưa ngày 08/9 (từ 19h00 ngày 07/9 đến 19h00 ngày 08/9): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có nơi mưa rất to; một số trạm có mưa lớn hơn như: Thanh Hóa (Thanh Hóa) 87mm; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 85mm; Quỳnh Lưu (Nghệ An) 123mm; Kim Long (T.T.Huế) 121mm; Lắk (Đắk Lắk) 106mm; Tây Ninh (Tây Ninh) 103mm; Long Định (Tiền Giang) 86mm.

Mưa đêm 08/9 (từ 19h00 ngày 08/9 đến 7h00 ngày 09/9): Trên cả nước rải rác có mưa, phổ biến dưới 20mm, riêng Khu vực Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên có nơi mưa to; một số trạm mưa lớn như: Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 120mm; Hoành Sơn (Hà Tĩnh) 77mm; Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 111mm; Bản Đôn (Đắk Lắk) 78mm.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI

1. Trung ương:

- Ngày 08/9/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có văn bản số 143/TWPCTT gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Vật lý Địa cầu và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường công tác theo dõi, cảnh báo động đất, kịp thời thông tin đến người dân để ứng phó, tránh gây hoang mang;
- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai có Công điện số 48/CĐ-TW hồi 7h30 ngày 08/9/2018 lệnh đóng 01 cửa xả đáy hồ chứa Sơn La và 01 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào lúc 09h00 ngày 08/9/2018;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lưu lượng về hồ Sơn La, Hòa Bình và lũ sông Cửu Long, lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình; chuyển các bản tin tới BCH PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó;
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành ứng phó.

2. Địa phương:

- Các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục công tác khắc phục hậu quả, ổn định đời sống nhân dân, nhất là khắc phục để học sinh đến trường.
- Các tỉnh Long An, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang theo dõi chặt chẽ diễn biến lũ, rà soát các phương án để chủ động phòng tránh; tăng cường công tác thông tin truyền thông về tình hình lũ, chỉ đạo từ các cơ quan chuyên môn trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA TRÊN LƯU VỰC SÔNG HỒNG.
Lưu lượng đến các Hồ Sơn La và Hòa Bình ít biến đổi, mực nước thượng lưu hồ Sơn La đang giảm, hồ Hòa Bình ít biến đổi. Số liệu quan trắc lúc 7h00 ngày 08/9: Hồ Sơn La: HTL= +214,18m, HHL= +116,50m, Qvào= 2.841 m3/s, Qra= 897 m3/s; Hồ Hòa Bình, HTL= +115,90m, HHL= +15,25m, Qvào = 1.735 m3/s, Qra = 3.995 m3/s. Hiện tại, hồ Sơn La đã đóng toàn bộ các cửa xả đáy; hồ Hòa Bình đang mở 01 cửa xả đáy.

IV. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU 

Theo báo cáo của Vụ Quản lý đê điều: Trong ngày 08/9/2018, đã xảy ra sự cố sụt chân mái đê phía đồng tại Km139+450m, đê tả Hồng Hà 1, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Chi cục thủy lợi Thái Bình phối hợp với UBND huyện Hưng Hà chỉ đạo, tổ chức xử lý giờ đầu bằng biện pháp đắp đất, đóng kè tre giữ chân mái.
V. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI
Hiện tại các địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ, đặc biệt là thông tuyến tại các điểm sạt lở ảnh hưởng đến giao thông; một số tuyến đường vào huyện Mường Lát (Thanh Hóa) dự kiến thông xe vào ngày 10/9/2018.

VI. TÁC ĐỘNG CỦA LŨ ĐBSCL: Theo báo cáo của Chi cục PCTT khu vực miền Nam, hiện nay:

- Ô bao, bờ bao: Tổng số ô bao, bờ bao của 4 tỉnh là 3.530. Trong đó (Đồng Tháp: 1.798 ô, An Giang: 838 ô, Kiên Giang: 528 ô và Long An: 366 ô). Hiện nay chưa bị ảnh hưởng do lũ.

- Thiệt hại: Tính đến 22h00 ngày 08/9, lũ sớm đã gây thiệt hại cho tỉnh An Giang, Kiên Giang và Long An (các tỉnh khác chưa có thiệt hại) làm: An Giang: 1.015 ha lúa (98 ha lúa Hè Thu và 917 ha lúa Thu Đông thiệt hại trên 70%); vỡ 01 cống bảo vệ tiểu vùng sản xuất vụ Thu Đông thuộc huyện Tri Tôn (hiện đã khắc phục); Kiên Giang: 316 ha lúa (thiệt hại trên 70%); Long An: 405,5 ha lúa (400 ha lúa bị thiệt hại giảm năng suất từ 5 - 10%; 04 ha giảm năng suất 30%; 1,5 ha giảm năng suất từ 30 - 50%).
VII. TÌNH HÌNH THIÊN TAI KHÁC:

Tin báo động đất: Theo tin của Viện Vật lý Địa cầu: hồi 09h31 (giờ Hà Nội) ngày 08/9/2018 một trận động đất có độ lớn 5.3 với độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km đã xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.453 vĩ độ Bắc, 101.620 độ kinh Đông) thuộc khu vực biên giới tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cách ranh giới huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu khoảng 118km. Hiện Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi.
VIII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1127/CĐ-TTg ngày 31/8/2018; của Ban Chỉ đạo TWPCTT tại Công điện số 45/TWPCTT ngày 27/8/2018 về ứng phó với lũ lớn ở ĐBSCL;

- Triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh, trẻ em khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ; khẩn trương thu hoạch lúa hè thu và bảo đảm an toàn cho diện tích lúa Thu Đông;
- Các tỉnh An Giang và Kiên Giang tiếp tục thực hiện các biện pháp ứng phó với việc vận hành xả lũ đập tràn Trà Sư, Tha La theo nội dung công văn số 438/TWPCTT-VP ngày 29/8/2018 của Văn  phòng thường trực BCĐ TWPCTT;
- Viện KHTLVN, KHTLMN, QHTLMN phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, Chi cục Phòng, chống thiên tai Miền Nam cung cấp các thông tin dữ liệu, xây dựng các bản đồ ứng phó với lũ; bố trí cán bộ giao ban hàng ngày tại Văn phòng Chi cục PCTT miền Nam;
- Đảm bảo an toàn hệ thống đê bao, bờ bao và xử lý sự cố giờ đầu.

2. Đối với các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1127/CĐ-TTg ngày 31/8/2018 về việc phòng tránh và khắc phục hậu quả mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo an toàn chống lũ của hệ thống đê điều; 

- Triển khai các phương án ứng phó với mưa lớn đặc biệt là các tỉnh Bắc Trung Bộ.
- Tiếp tục huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục, thông tuyến các tuyến đường bị ách tắc, chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất tại Thanh Hóa; 
- Các địa phương khu vực hạ du hồ Hòa Bình triển khai phương án đảm bảo an toàn dân cư, đê điều, công trình thủy lợi và các hoạt động trên sông khi hồ xả lũ.
- Các địa phương triển khai thực hiện các biện pháp để ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

3. Công tác vận hành hồ chứa:

- Đối với các hồ chứa khu vực Bắc Bộ: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ, các bản tin dự báo, cảnh báo, tiến hành tính toán tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành liên hồ chứa theo quy trình; hàng ngày có báo cáo về Văn phòng thường trực (qua trực ban) và các ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, các chủ hồ, các đơn vị, các cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo điều hành;
- Đối với các hồ chứa khu vực miền Trung: Tổ chức tính toán, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, lưu lượng đến các hồ chứa để sẵn sàng tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành đảm bảo an toàn hạ du./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯWPSCTT và TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- VPTT BCH các tỉnh Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Kiên Giang;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


Trưởng ca trực:

Nguyễn Huỳnh Quang
Trực ban 1:


Phạm Doãn Khánh   
Phụ lục
TÌNH HÌNH MƯA, HỒ CHỨA VÀ CÔNG TÁC ỨNG PHÓ 

(Kèm theo Báo cáo nhanh công tác trực ban ngày 08/9/2018

của VPTT Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 05/9 đến 19h00 ngày 08/9, cả nước có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến 50-70mm. Một số trạm có mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang): 135mm; Quỳnh Lưu (Nghệ An) 123mm; Kim Long (T.T.Huế) 121mm; Lắk (Đắk Lắk) 132mm; Tà Lài (Đồng Nai) 125mm; Mỹ Thạnh (Sóc Trăng) 135mm.

2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	08/9
	475,04
	371,00
	160
	158

	
	7h
	09/9
	475,04
	370,10
	182
	78

	Huội Quảng
	7h
	08/9
	370,00
	213,74
	180
	95

	
	7h
	09/9
	369,91
	214,05
	118
	90

	Lai Châu
	7h
	08/9
	294,91
	214,08
	2.004
	2.004

	
	7h
	09/9
	294,71
	214,23
	1.421
	1.626

	Sơn La
	7h
	08/9
	213,91
	118,95
	3.315
	3.821

	
	7h
	09/9
	214,18
	116,50
	2.841
	897

	Hòa Bình
	7h
	08/9
	116,15
	16,81
	4.076
	5.786

	
	7h
	09/9
	115,90
	15,25
	1.735
	3.995

	Tuyên Quang
	7h
	08/9
	115,74
	47,52
	750
	0

	
	7h
	09/9
	116,32
	47,97
	645
	0

	Thác Bà
	7h
	08/9
	57,43
	20,95
	954
	0

	
	7h
	09/9
	57,55
	20,95
	0
	0


2.2. Hồ chứa thủy điện khác:
Trong 179 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 47 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung giảm, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:

a) Khu vực Bắc Bộ (69 hồ): 

- Có 04 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Lai Châu: 188/1614; Hoà Bình: 1766/3944; Bản Chát: 78/159; Huội Quảng: 90/444

- Có 20 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình đơn hồ xả nước qua tràn: Thái An: 58/100; Thuận Hoà: 15/90; Nậm Chiến: 27/65; Bắc Hà: 76/247; Nậm Củn: 40/88; Nho Quế 2: 37/137; Nho Quế 3: 845/139; Sông Bạc: 19/45; Ngòi Phát: 13/43; Nậm Na 3: 50/530; Nậm Mức: 40/144; Trung Thu: 121/267; Sông Miện 5: 30/95; Sông Miện 5a: 25/90; Sông Miện: 34/83; Sông Lô 2: 150/320; Noong Phai: 15/45; Suối Sập 1: 20/40; Suối Chăn 2: 20/60; Thác Xăng: 46/135
b) Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ):


Có 06 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn: Hủa Na: 328/491; Bản Vẽ: 897/955; Khe Bố: 869/1356; Chi Khê: 1331/1331; Bá Thước 2: 960/1250; Trung Sơn: 641/1026



c) Khu vực Tây Nguyên (69 hồ):

- Có 05 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Pleikrông: 162/298; Ialy: 67/545; Sê San 3: 64/550; Đak R’tih b1: 41/91; Đak R’tih b2: 44/114

- Có 09 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 10/57; Đăk Nông 2: 15/34; Ia Grai 3: 90/135; Đray Hlinh 1: 160/405; Đasiat: 10/16; Bảo Lộc: 70/112; Đăk Psi 2b:141/14; Chư Prông: 31/40; Ia H'Rung: 20/29
d) Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

đ) Khu vực Đông Nam Bộ (05 hồ): Có 03 hồ chứa vận hành vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn: Trị An: 750/1310; Cần Đơn: 97/357; Srok Phu Miêng: 84/384.
3. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo ngày 07/9 của Tổng cục Thủy lợi: 

- Khu vực Bắc Bộ có 119/289 hồ chứa lớn và 1.140/2.696 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ có hồ Đầm Hà Động (Quảng Ninh) xả 95 m3/s. 

- Khu vực Bắc Trung Bộ có 33/135 hồ chứa lớn và 1.185/1.785 hồ chứa nhỏ tích đầy nước. Hồ có cửa van vận hành xả lũ có hồ Cửa Đạt (Thanh Hóa) xả 400m3/s.  

- Khu vực Nam Trung Bộ, các hồ chứa lớn dung tích trung bình đạt 30-50% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-5m; các hồ chứa nhỏ dung tích trung bình đạt 35-60% DTTK, mực nước thấp hơn MNDBT từ 3-5m.

- Khu vực Tây Nguyên có 3/121 hồ chứa lớn và 530/1.009 hồ chứa nhỏ tích đầy nước.

Sự cố xói lở chân mái phải tràn xả lũ hồ chứa nước Ban, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình (ngày 30/8) đã được xử lý khắc phục sự cố bằng cọc tre, bao tải đất, rọ đá và hạ thấp mực nước hồ không để xảy ra phát sinh thêm sự cố.

Sự cố vỡ Đập Suối Giao Kèo, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (ngày 3/9) là đập nhỏ (Đập cao 3,5 m, dung tích khoảng 30.000 m3) không có ảnh hưởng thiệt hại đến hạ du.

- Các hồ chứa do Công ty KTCTTL quản lý đang chủ động vận hành bảo đảm an toàn; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. 

4. Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại đồng bằng sông Cửu Long

Tổng số có 748 Trường mẫu giáo với 216.491 cháu; 3.602 Trường Tiểu học, Trung học và trường phổ thông với khoảng 1.208.697 học sinh. Tại thời điểm hiện nay, lũ ảnh hưởng đến 10.006 em học sinh, cụ thể:

- 1.074 học sinh hàng ngày di chuyển đi về khu vực ven biên giới (Đồng Tháp: 17 em; An Giang;)

- 1.012 em đi lại từ nhà tới trường ( Đồng Tháp 132 em; An Giang 880 em) địa phương đã điều động phương tiện (ghe lớn) đưa đón các em tới trường đồng thời, tăng cường trang bị áo phao, huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn trực nhằm bảo đảm an toàn cho các em.
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